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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch sôi động khi chỉ số tiếp tục bứt phá cùng thanh 

khoản ở mức cao.  Khối ngoại vẫn tiếp tục “đổ tiền mạnh” vào thị trường với giá trị  

mua ròng hơn 640,32 tỷ đồng trên Hsx tập trung tại: VIC, VJC, DXG… và bán ra 

tại: HDB, VNM, KBC…Chúng tôi nhận thấy dòng tiền hiện tại vẫn tập trung nhóm 

cổ phiếu vốn hóa lớn, bluechip với sự dẫn dắt của dòng tiền khối ngoại đẩy mức định 

giá của dòng này lên mức cao. Một phần dòng tiền có sự lan tỏa sang nhóm cổ phiếu 

midcap, trong khi đó nhóm cổ phiếu đầu cơ, penny đang bị thị trường “thờ ơ” và giao 

dịch kém tích cực. Tuy nhiên thông tin “siết margin” ra cuối buổi giao dịch có thể 

tác động tâm lý nhà đầu tư trong những phiên tới và do chưa lượng hóa được tác 

động thế nào đối với thị trường trong ngắn hạn nên nhà đầu tư được khuyến nghị 

thận trọng quan sát phản ứng của thị trường để có quyết định giao dịch hợp lý. 

 

Đồ thị chỉ số Vn-index tiếp tục có cây nến xanh tăng điểm bám vào đường Bollinger 

band trên. Đường giá duy trì trên đường MA 5 ngày Cùng với các chỉ báo thành phần 

như: RSI, MFI, Momentum… giao dịch ở vùng quá mua, cho thấy chỉ số đang ở giai 

đoạn tăng mạnh. Áp lực điều chỉnh hiện chưa lớn và chỉ diễn ra trong phiên do bên 

mua vẫn đang ở vị thế lớn hơn bên bán. Trên đồ thị dài hơn chỉ số vẫn đang trên 

đường test lại đỉnh cao nhất là 1.170. Trong khi đó chỉ số Hnx-index có các đỉnh cao 

hơn tại 222 và 404. Tuy nhiên do nhiều cổ phiếu tốt và vốn hóa lớn có xu hướng 

chuyển sàn từ Hnx sang Hsx nên động lực để chỉ số này vượt đỉnh sẽ thấp hơn chỉ 

số Vn-index. Tuy nhiên rủi ro điều chỉnh hoặc rung lắc mạnh ngắn hạn là hiện hữu. 

Và các nhịp giảm này nếu có sẽ nhận được các đường hỗ trợ lần lượt là MA 5 và MA 

20 

  Với việc xu hướng tăng giá hiện tại không có nhiều thay đổi thì chiến lược trading ngắn hạn nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng ở nhóm cổ 

phiếu midcap, nhóm có dòng tiền hướng đến. Chiến lược “buy & hold” nên được áp dụng cho giai đoạn này để tận dụng xu hướng tăng giá 

hiện tại. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi, đặc biệt là nhóm cổ phiếu tăng nóng và hoạt động mua mới nên 

dừng lại hoặc mua cổ phiếu có sẵn trong danh mục để đề phòng những nhịp giảm bất ngờ của thị trường mang tính kỹ thuật. 

 Duy trì tỷ trọng và tập trung giao dịch tại nhóm cổ phiếu dầu khí,  ngân hàng, chứng khoán, hàng không, thủy điện, tiêu dùng, bảo hiểm, 

thép, dược, bất động sản, thủy sản, ô tô  nhờ kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng giá.  Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến nhóm cổ 

phiếu Nhà nước thoái vốn như: FPT, BMI, BMP, VCG, DVN, VGC, DIG, TVN…Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cao cổ phiếu 

trụ (vốn hóa lớn) vốn được hưởng lợi từ hoạt động mua ròng của khối ngoại. 

Hạn chế giao dịch và đứng ngoài đối với nhóm cổ phiếu pha loãng liên tục, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ mới niêm yết, và nhóm cổ phiếu đầu 

cơ penny giai đoạn hiện tại. 

 

Vn-index 

1063,47 1,27%      153      49    139   

 

Hnx-index 

122,03  1,05%   95   196 
 93 

  

 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
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Mã cổ 

phiếu 
Giá hiện tại Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 
Giá cắt lỗ Lý do 

 

 

STT 
Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 

Giá 

mua 
Ngày mua 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

cắt lỗ 

Giá 

bán 
Ngày bán 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 NTL 10,2 8,65 07/11/2017 11 8.5 - -  Đã điều chỉnh cổ tức 10% 

2 VJC 160,9 116,2 09/11/2017 138 105 - -  Nắm giữ dài hạn 

3 SHB - 7,8 14/11/2017 10 7.3 9.5 05/12/2017 22% Đã chốt 

4 DRC 28,55 22,2 15/11/2017 27 20 - -  Đã điều chỉnh cổ tức 5% 

5 PVS - 16,4 17/11/2017 20 15.7 19.5 05/12/2017 +19% Đã chốt 

6 HNF - 32 20/11/2017 45 27 47 24/11/2017 +47% Đã chốt 

7 DHG 110 100,5 21/11/2017 120 90 - -  Điều chỉnh cổ tức 15% 

8 VGC 26,3     25,7 27/11/2017 30 22 -      -    -   Chưa chốt 

9 VCW 37 40 30/11/2017 50 35 - - - Chưa chốt 

10 VOC 18,1 20.5 07/12/2017 25 18 - - - Chưa chốt 

11 TMT - 9.7 08/12/2017 11 8.6 9 11/01/2018 -7% Đã chốt 

12 REE 42,55    38 12/12/2017    50 35 - -    -     Chưa chốt 

13 VPB 48 38,5 18/12/2017 50 35 - -     -    Chưa chốt 

14 VCG 22,9 22,2 18/12/2017 28 20.7 - -    - Đã điều chỉnh cổ tức 8% 

15 PVE 9 8.6 27/12/2017 11 7.7 - - - Chưa chốt 

16 PC1 37.9 38,7 04/01/2018 46 36 - - - Chưa chốt 

 17    SHS 22,2 21,7 09/01/2018 30 19 - - - Chưa chốt 

18 TVN 9,2 10 10/01/2018 14 8 - - - Chưa chốt 

 

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ 

TOP CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG VN-INDEX 

KHUYẾN NGHỊ TRONG NGÀY 
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TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY 

 

TỶ TRỌNG NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Nguồn cung phân bón thế giới sẽ thiếu hụt trong quý 1/2018, thị trường 

Việt khó tránh khỏi tác động Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ cho thấy, 

kết thúc năm 2017 Việt Nam đã nhập khẩu 4,6 triệu tấn, kim ngạch 

1,2 tỷ USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 9,3% về kim ngạch so với 

năm 2016. Giá nhập bình quân giảm 1,31%, xuống còn 264,85 

USD/tấn. Trong khi đó xuất khẩu chỉ đạt 930,4 nghìn tấn, kim ngạch 

2,6 tỷ USD, tăng 24,7% về lượng và tăng 25,8% về kim ngạch. Giá 

xuất bình quân đạt 278,7 USD/tấn, tăng 4,4%. Như vậy, Việt Nam đã 

nhập siêu 3,7 triệu tấn phân bón các loại, kim ngạch 965,9 triệu USD, 

tăng 7,7% về lượng và tăng 5,5% về kim ngạch so với năm trước. Dự 

báo năm 2018, nguồn cung phân bón trên thế giới sẽ bị thiệt hại bởi 

ngành phân bón Trung Quốc – một trong những quốc gia sản xuất 

phân bón hàng đầu trên thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, 

do chiến dịch sưởi ấm bằng khí đốt (khí đốt là một trong những 

nguyên liệu dùng sản xuất phân bón) cho hàng triệu gia đình trong 

mùa đông năm 2018 tại quốc gia này. Các nhà máy sản xuất phân Ure 

và Ammonia đang phải cắt giảm hoạt động so với cùng kỳ năm 2016. 

Giảm nguồn cung nguyên liệu đồng nghĩa với việc làm giảm nguồn 

cung phân bón và đẩy giá phân bón tăng tại Trung Quốc (vốn là một 

nước sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới). Chỉ mới những ngày 

đầu tháng 1/2018, giá phân Ure trên thị trường Trung Quốc đã chạm 

mức 2.044 NDT/tấn, tương đương với 314,11 USD/tấn, mức cao nhất 

trong vòng 4 năm. Giá Ammonia tổng hợp tăng mạnh 8% lên 3.242 

NDT/tấn trong 30 ngày qua. Đây có thể xem là thông tin tích cực 

đối với nhóm cổ phiếu ngành phân bón như: BFC, LAS, DCM, 

DPM… 

  Chủ tịch UBCK: Tăng tỷ lệ ký quỹ không phải là động thái 

“siết” margin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi các 

công ty chứng khoán về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết 

định số 87/QĐ-UBCK. Theo đó, Ủy ban dự kiến đưa tỷ lệ ký quỹ ban 

đầu đối với hoạt động giao dịch ký quỹ trở về tỷ lệ trước đây, tức do 

công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 60%. Tuy 

nhiên nếu dự thảo này được thông qua sẽ tác động nhất định đối 

với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn khi nhà đầu tư trong 

nước sẽ phải giảm vay margin ở những mã tăng nhiều. Còn trong 

thời gian trung và dài hạn sẽ giúp thị trường tăng trưởng ổn định 

hơn, ngoài ra với quá trình mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại 

thì động thái còn giúp gia tăng vị thế của nhà đầu tư nước ngoài 

đối với thị trường. 

 

      

PHÂN TÍCH TIN TỨC NỔI BẬT 
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Ngày 
Mã phái 

sinh 
 +/-  Mở cửa Cao nhất 

Thấp 

nhất 
Đóng cửa 

Khớp lệnh 

Khối lượng 

(Hợp đồng) 

Giá trị (tỷ 

VNĐ) 

01/12/2018 VN30F1801 -0,12% 1.053,10 1.058,30 1.046,60 1.051,50 19.166 2.018,10 

01/12/2018 VN30F1802 0,29% 1.059,40 1.065,50 1.054,00 1.059,50 1.464 155,33 

01/12/2018 VN30F1803 0,44% 1.065,00 1.072,90 1.064,10 1.069,70 205 21,90 

01/12/2018 VN30F1806 0,21% 1.075,40 1.078,80 1.070,30 1.074,80 169 18,16 

 

TOP 5 TĂNG GIÁ HSX TOP 5 GIẢM GIÁ HSX 

Mã 
Giá +/- 

KLGD 

(CP) 

GTGD 

(Tr VND) 
Mã Giá +/- 

KLGD 

(CP) 

GTGD 

(Tr VND) 

HVG 8.260 6,99% 1.344.200 10.857 SII 19.900 -6,57% 10 0 

JVC 5.360 6,99% 4.003.030 21.394 TDG 10.900 -6,84% 354.640 3.991 

HVX 4.290 6,98% 10 0 TIE 9.770 -6,95% 1.050 10 

TDW 23.750 6,98% 220 5 STT 9.300 -7,00% 1.710 16 

NVT 3.530 6,97% 536.280 1.893 KPF 32.550 -7,00% 141.500 4.617 

 

TOP 5 TĂNG GIÁ HNX TOP 5 GIẢM GIÁ HNX 

Mã Gía  +/- 
KLGD 

(CP) 

GTGD 

(Tr 

VND) 

Mã Gía +/- 
KLGD 

(CP) 

GTGD 

(Tr VND) 

D11 14.300 10,00% 400 6 PEN 9.600 -9,43% 4.900 47 

KHB 1.100 10,00% 304.060 310 CAN 25.800 -9,47% 120 3 

MNC 5.500 10,00% 1.060 6 SCJ 2.800 -9,68% 6.150 17 

SDU 12.200 9,91% 100 1 VE1 17.400 -9,84% 18.500 324 

TV3 40.100 9,86% 2.700 108 AMC 25.200 -10,00% 200 5 

 

TOP MUA RÒNG HSX TOP BÁN RÒNG HSX 

Mã chứng 

khoán 

Giá +/- % GT Mua ròng (Tr. 

VND) 

Mã chứng 

khoán 

Giá +/- % GT Bán ròng 

(Tr.VND) 

HDB 42,5 5.46 168,180.76 SSI 30,3 -0.16 37,429.74 

VIC 81 0.25 130,060.21 VJC 153,9 4.98 30,463.25 

E1VFVN30 17,35 1.52 84,164.32 VNM 210 -0.47 25,747.69 

DXG 24,5 2.08 44,785.88 ROS 164,3 1.11 17,251.64 

MSN 90 3.45 40,308.17 HPG 51,7 0.00 16,282.22 

 

THÔNG KÊ TRONG NGÀY 



 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH | 5 

 

 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thông khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 

tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

 

 

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS) 

Hội sở Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Central Park, lầu 2, 117 – 119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM 

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580 

Website: www.vfs.com.vn 

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117       Fax: (84-4) 39338222       

 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

-- 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được 

thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là 

của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm 

mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân 

hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS. 

 

Chi nhánh Hà Nội 

Tầng 10, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

http://www.vfs.com.vn/

